Phần 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU
Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Giới thiệu chung về dự án 
1.1. Dự án
- Tên dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;
- Chủ đầu tư: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
- Quyết định đầu tư: Quyết định số 515/QĐ-VKS ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 520/QĐ-VKS ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Quyết định số 648/QĐ-VKS ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La 
1.2. Địa điểm
- Vị trí: Tổ 5, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
- Hiện trạng mặt bằng: Theo HSTK kèm theo;
- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Theo HSTK kèm theo
1.3. Quy mô
- Nhà làm việc kết hợp gara ô tô, nhà để xe 02 bánh: Diện tích sử dụng 5.020 m2;
- Nhà lưu trú công vụ kết hợp nhà ăn, nhà bếp: Diện tích sử dụng 700 m2;
- Nhà bảo vệ, tiếp dân: Diện tích sử dụng 93 m2;
- Nhà để máy phát điện, máy bơm: Diện tích sử dụng 35 m2;
- Nhà rèn luyện thể chất có mái che: Diện tích sử dụng 700 m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Cổng, hàng rào, sân đường, cột cờ, san nền, chống mối, camera, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện nước ngoài nhà, cây xanh…
1.4. Giải pháp các hạng mục: Chi tiết tại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo.
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu: Theo HSTK kèm theo. 
b) Thời hạn hoàn thành: 720 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Toàn bộ công trình phải hoàn thành trong vòng 720 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo
Hàng hóa phải được vận chuyển, lắp đặt với yêu cầu về kỹ thuật, thông số theo đúng yêu cầu tại E-HSMT.
a, Yêu cầu chung
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, có năm sản xuất là 2025, 2026, 2027;
- Hàng hóa được đóng gói phân loại để tiện trong khâu kiểm tra, bàn giao;
- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ hợp lệ;
- Hàng hóa trước khi được vận chuyển và lắp đặt tại địa điểm do chủ đầu tư chỉ định phải được bảo quản tại các kho bãi đủ tiêu chuẩn, đảm bảo an ninh, an toàn;
- Giá dự thầu là giá tại địa điểm lắp đặt và đã bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí...
b, Yêu cầu tối thiểu với mỗi thiết bị, hàng hóa, cụ thể như sau:
Thang máy
	1. Các thông số chung

	Sử dụng
	Tải khách

	Tải trọng
	1350 kg (20 người)

	Tốc độ
	90 m/phút (1.5 m/s)

	Số điểm dừng
	6 Stops & Openings thẳng hàng

	Tầng phục vụ
	1-2-3-4-5-6

	Tầng không phục vụ
	Không có

	Hệ điều khiển
	Điều khiển đơn 1C-2BC simplex control

	Vị trí đặt máy
	Phía trên giếng thang

	Vị trí đối trọng
	Phía sau phòng thang

	Cấu trúc hố thang
	Bê tông cốt thép

	Độ cao hành trình
	Xem tại Hồ sơ thiết kế

	
Loại Động Cơ
	Công nghệ không hộp số (Gearless), động cơ từ trường nam châm vĩnh cửu (Permanent Magnet Motor)
Điều khiển động lực bằng phương pháp biến đổi điện áp và biến đổi tần số.

	Loại cửa
	Hai cánh đóng mở tự động về hai phía (CO)

	Điều kiện môi trường
	Hệ điều khiển được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu nóng ẩm Việt Nam.

	Hệ thống quản lý chất lượng
	ISO 9001 và ISO 14001

	Năm sản xuất
	2025 Trở về sau

	2. Thông số kích thước

	Kích thước phòng
thang
	2000 (Rộng) x 1550 (Sâu) x 2200 (Cao)

	Kích thước cửa phòng
thang
	1100 (Rộng) x 2100 (Cao)

	KT thông thuỷ hố thang của 1 thang
	2500 (Rộng) x 2300 (Sâu)

	Độ âm PIT
	1500 mm

	Độ cao đỉnh - OH
	4560 mm

	3. Thiết kế nội thất thang

	Trần phòng thang
	Thép phủ sơn

	Vách phòng thang
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Cửa phòng thang
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Rãnh trượt cửa phòng
thang
	Nhôm cứng định hình (Extruded hard aluminum).

	Viền chân vách phòng
thang
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Bảng điều khiển trong
phòng thang (COP.)
	Hiển thị tầng và chiều hoạt động

	Vị trí COP.
	Trên vách phòng thang

	Bề mặt bảng COP.
	Inox sọc nhuyễn

	




Tiện nghi
	Đèn chiếu sáng từ phòng thang toả xuống

	
	Quạt thông gió chuyên dụng

	
	Đèn báo tầng, báo chiều (DIGITAL)

	
	Hệ thống liên lạc trong phòng thang và bên ngoài (ITP)

	
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phòng thang trong trường hợp mất điện (ECL)

	
	Chuông báo dừng tầng trong phòng thang (AECC)

	
	Sàn phòng thang lát đá Granit (Bên A thực hiện)

	





Bộ phận an toàn
	Lối thoát hiểm trên nóc phòng thang (Emergency Exit)

	
	Thiết bị khoá cửa tầng (Door Lock)

	
	Tia an toàn bằng hồng ngoại (SR) giúp cửa tự động mở ra khi bị cắt ngang

	
	Thanh an toàn (SDE) chạy dọc chiều cao cửa giúp cửa tự động mở ra khi gặp vật cản trong khi đang đóng.

	
	Các thiết bị bảo vệ khi:

	
	- Mất pha (Phase Failure Protector)

	
	- Ngược pha (Phase Reverse Protector)

	
	- Quá tải (Overload Device)

	
	- Quá tốc độ (Speed governor)

	4. Thiết kế cửa tầng:

	Tầng 1
	

	Khung cửa tầng
	Khung bản hẹp, Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Vật liệu khung cửa tầng
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Vật liệu cửa tầng
	Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	
Loại cửa tầng
	Loại CO - Hai cánh đóng mở tự động về hai phía, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ được mở khi phòng thang dừng đúng tầng.

	Bảng điều khiển
	Hiển thị & nút gọi tầng

	Hiển thị
	Trên bảng điều khiển

	Các tầng khác
	

	Khung cửa tầng
	Khung bản hẹp, Inox sọc nhuyễn SUS430J1L.

	Vật liệu khung cửa tầng
	Inox sọc nhuyễn

	Vật liệu cửa tầng
	Inox sọc nhuyễn

	
Loại cửa tầng
	Loại CO - Hai cánh đóng mở tự động về hai phía, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ được mở khi phòng thang dừng đúng tầng.

	Bảng điều khiển
	Hiển thị & nút gọi tầng

	Hiển thị
	Trên bảng điều khiển

	5. Các tính năng kỹ thuật lựa chọn

	Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn cho tất cả các
thang
	Một nguồn điện battery dự trữ sẽ được cung cấp cho bộ điều khiển của thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó cabin sẽ tự di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài (battery được cấp trong nước)

	Tự động tắt đèn và quạt
thông gió 
	Hệ thống đèn và quạt trong Cabin sẽ tự động tắt sau một
khoảng thời gian định trước nếu thang máy không có hoạt động.

	Tay vịn
	Tay vịn tròn bằng Inox sọc nhuyễn tại ba vách phòng thang

	
Trở về tầng chính khi có hỏa hoạn 
	Khi kích hoạt công tắc hay nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy của tòa nhà, tất cả các lệnh gọi sẽ bị hủy bỏ, phòng thang sẽ trở về tầng chính và mở cửa cho hành khách thoát hiểm an toàn (tầng 1).

	6. Các tính năng kỹ thuật khác 

	Dừng tầng an toàn

	Trường hợp thang dừng ở khoảng giữa các tầng, hệ điều khiển sẽ thực hiện tác vụ kiểm tra trước khi đưa thang về tầng gần nhất

	Dừng tầng kế tiếp

	Nếu vì lý do nào đó cửa phòng thang không thể mở hoàn toàn ở tầng đến, cửa sẽ tự động đóng lại và cabin di chuyển đến tầng kế tiếp nơi cửa có thể mở hoàn toàn

	Tự động vượt tầng khi
đủ tải 
	Phòng thang sẽ tự động bỏ qua các lệnh gọi khi đã đủ tải để bảo toàn hiệu quả vận hành tối đa của hệ thống

	
Thiết bị báo quá tải

	Khi tải trọng vượt quá tải định mức thang máy sẽ ngừng hoạt động với cửa mở và chuông reo. Chuông sẽ ngừng reo, cửa đóng lại và thang tiếp tục hoạt động khi số hành khách trong
cabin nhỏ hơn tải định mức

	Tự động huỷ bỏ lệnh gọi thừa trong phòng thang 
	Khi thang đã đáp ứng lệnh gọi thang cuối cùng trong cabin theo một chiều nào đó, hệ điều khiển sẽ tự động kiểm tra và xoá các lệnh còn lại trong bộ nhớ theo chiều ngược lại

	

Phục vụ độc lập
	Khi chuyển qua chế độ này, thang máy không phục vụ các
cuộc gọi từ bên ngoài, hoặc có thể tách khỏi hoạt động chung của nhóm (đối với điều khiển nhóm). Thang chỉ phục vụ các cuộc gọi từ trong phòng thang để phục vụ cho công việc bảo trì hoặc sửa chữa

	Tự chuẩn đoán tình trạng cảm biến cửa
	Trong trường hợp tình trạng cảm biến bị mất tác dụng, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh thời gian đóng mở cửa dựa vào thời gian định sẵn nhằm duy trì hoạt động phục vụ của thang máy

	Tự động điều chỉnh tốc độ cửa
	Hệ thống này sẽ kiểm tra tình trạng hiện tại của cửa tại mỗi tầng và tự động điều chỉnh tốc độ lực kéo đóng mở cửa cho phù hợp

	Mở cửa bằng nút gọi
thang 
	Khi cửa phòng thang đang đóng lại, hành khách có thể mở cửa lại bằng cách ấn gọi ngoài cửa lần nữa

	Đóng cửa lặp lại
	Nếu có vật cản lại trong khi cửa đang đóng, cửa sẽ lập tức mở và đóng lại cho đến khi vật cản rời đi

	Đóng cửa cưỡng bức

	Nếu cửa được giữ lâu hơn thời gian được định sẵn, nó sẽ tự đóng lại cưỡng bức để di chuyển phục vụ các lệnh khác

	Thiết bị dò hoạt động cửa thang máy
	Nếu cửa thang máy vì lý do nào đó không mở hoặc đóng lại được, hướng hoạt động của cửa sẽ tự động đổi lại

	Giới hạn chịu lửa - Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC tại Việt Nam
	GHCL E 30 - Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC tại Việt Nam


Điều hòa thông gió
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV INVERTER 2 CHIỀU LẠNH/SƯỞI
	 

	1.1
	DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV H
	 

	1.1.1
	Tổ hợp dàn nóng.
Công suất lạnh: 101Kw/ 344.600BTU/h
	Công suất lạnh: 101Kw/ 344.600BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 
(1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) (mm)
Nguồn cấp: Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 30.2/30.5
Lưu lượng gió m3/phút 266+306
Độ ồn dB(A) 66/67
Dải hoạt động ºCDB 10 đến 52
Gas R410A

	1.1.2
	Tổ hợp dàn nóng. Công suất lạnh: 106Kw/ 361.700BTU/h
	Công suất lạnh: 106Kw/ 361.700BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 
(1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) (mm)
Nguồn cấp: Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 31.2/31.9
Lưu lượng gió m3/phút 258+306
Độ ồn dB(A) 66/67
Dải hoạt động ºCDB 10 đến 52
Gas R410A

	1.1.3
	Tổ hợp dàn nóng. Công suất lạnh: 112Kw/ 382.100BTU/h
	Công suất lạnh: 112Kw/ 382.100BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 
(1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) (mm)
Nguồn cấp: Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 33.8/34
Lưu lượng gió m3/phút 306+306
Độ ồn dB(A) 68/69
Dải hoạt động ºCDB 10 đến 52
Gas R410A

	1.1.4
	Tổ hợp dàn nóng. Công suất lạnh: 145Kw/ 494.700BTU/h
	Công suất lạnh: 145Kw/ 494.700BTU/h
Kính Thước(C×R×D) mm: 
(1660 x 930 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765)
Nguồn cấp: Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 42.5/43.7
Lưu lượng gió m3/phút 181+306+306
Độ ồn dB(A) 69/70
Dải hoạt động ºCDB 10 đến 52
Gas R410A

	1.1.5
	Tổ hợp dàn nóng. Công suất lạnh: 156Kw/ 532.300BTU/h
	Công suất lạnh: 156Kw/ 532.300BTU/h
Kính Thước(C×R×D)mm: 
(1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765)
Nguồn cấp: Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 47.1/47.5
Lưu lượng gió m3/phút 266+306+306
Độ ồn dB(A) 69/70
Dải hoạt động ºCDB 10 đến 52
Gas R410A

	1.2
	DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ: Loại Giấu trần nối ống gió, áp suất tĩnh trung bình, không bao gồm fil lọc, có bơm nước xả
	

	1.2.1
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 2.8 kw
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 2.8 kw
Công suất lạnh: 2,8Kw/ 9.600BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245 x 550 x 800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.058
Lưu lượng gió m3/phút 5/7.5/6.5
Độ ồn dB(A) 33/30/28
Áp suất tĩnh ngoài Pa 30-150(50)*2

	1.2.2
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 4.5 kw
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 4.5 kw
Công suất lạnh: 4,5Kw/ 15.400BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×700×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.101
Lưu lượng gió m3/phút 15/12.5/10.5
Độ ồn dB(A) 36/33/30
Áp suất tĩnh ngoài Pa 30-150(50)*2

	1.2.3
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 5.6 kw
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 5.6 kw
Công suất lạnh: 5,6Kw/ 19.100BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×1000×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.075
Lưu lượng gió m3/phút 17/14.5/11.5
Độ ồn dB(A) 34/32/29
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150(50)*2

	1.2.4
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió: 7.1 kw
	Công suất lạnh: 7,1Kw/ 24.200BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×1000×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.106
Lưu lượng gió m3/phút 21/17.5/14.5
Độ ồn dB(A) 36/32/29
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150(50)*2

	1.2.5
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 9kW
	Công suất lạnh: 9Kw/ 30.700BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×1000×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.126
Lưu lượng gió m3/phút 23/19.5/16
Độ ồn dB(A) 37,5/34/30
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150(50)*2

	1.2.6
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 11.2kW
	Công suất lạnh: 11,2Kw/ 38.200BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×1400×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.151
Lưu lượng gió m3/phút 32/27/22.5
Độ ồn dB(A) 39/35/32
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150(50)*2

	1.2.7
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 14kW
	Công suất lạnh: 14Kw/ 47.800BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×1400×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.206
Lưu lượng gió m3/phút 32/27/22.5
Độ ồn dB(A) 37/31.5/26
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150(50)*2

	1.2.8
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 16kW
	Công suất lạnh: 16Kw/ 54.600BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 245×155×800 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.222
Lưu lượng gió m3/phút 32/27/22.5
Độ ồn dB(A) 39/33.5/28
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-140(50)*2

	2
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ INVERTER 2 CHIỀU LẠNH/ SƯỞI
	

	2.1
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG
	

	2.1.1
	Điều hòa công suất lạnh/ sưởi: 9.200/ 9,400 BTU/h
	Công suất lạnh/ sưởi: 9.200/ 9,400 BTU/h
Kính Thước dàn lạnh(C×R×D): 286×770×244 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 0.63
Độ ồn dB(A) 40 / 35 / 29 / 23

	2.1.2
	Điều hòa công suất lạnh/ sưởi: 12,300/12,300 BTU/h
	Công suất lạnh/ sưởi: 12,300/12,300 BTU/h
Kính Thước dàn lạnh(C×R×D): 286×770×244 mm
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 1.075
Độ ồn dB(A) 41 / 36 / 30 / 23

	2.1.3
	Điều hòa công suất lạnh/ sưởi: 24,200/ 24,200 BTU/h
	Công suất lạnh/ sưởi: 24,200/ 24,200 BTU/h
Kính Thước(C×R×D): 295×990×281 (mm)
Nguồn cấp: 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (KW) 2.37
Độ ồn dB(A) 46/42/37/31

	2.2
	ĐIỀU HÒA CỤC BỘ CASSETTE
	

	2.2.1
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 11.2kW
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 11.2kW

	2.2.2
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 14kW
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió 14kW

	2.2.3
	Remote điều khiển
	Remote điều khiển

	3
	PHẦN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ
	

	3.1
	QUẠT GẮN TRẦN:
	

	3.1.1
	Quạt âm trần L=150m3/h
	Quạt âm trần L=150m3/h

	3.2
	QUẠT GIÓ THẢI, LOẠI GẮN TƯỜNG:
	

	3.2.1
	Quạt 50M3/H;50PA
	Quạt 50M3/H;50PA

	3.2.2
	Quạt 100M3/H;50PA
	Quạt 100M3/H;50PA

	3.2.3
	Quạt 450M3/H;50PA
	Quạt 450M3/H;50PA

	3.2.4
	Quạt 600M3/H;50PA
	Quạt 600M3/H;50PA

	3.2.5
	Quạt 850M3/H;50PA
	Quạt 850M3/H;50PA

	3.2.6
	Quạt 900M3/H;50PA
	Quạt 900M3/H;50PA

	3.2.7
	Quạt 150M3/H;50PA
	Quạt 150M3/H;50PA

	3.3
	QUẠT GIÓ THẢI, LOẠI HƯỚNG TRỤC:
	

	3.3.1
	Quạt 3750M3/H;250PA
	3750M3/H;250PA

	3.3.2
	Quạt 12450M3/H;250PA
	12450M3/H;250PA

	3.4
	QUẠT GIÓ CẤP GIÓ TƯƠI, LOẠI HƯỚNG TRỤC:
	

	3.4.1
	Quạt hướng trục 7150M3/H;250PA
	Quạt hướng trục 7150M3/H;250PA

	3.4.2
	Quạt hướng trục  7150M3/H;350PA
	Quạt hướng trục  7150M3/H;350PA

	3.4.3
	Quạt hướng trục  7700M3/H;350PA
	Quạt hướng trục  7700M3/H;350PA

	3.5
	QUẠT HÚT BẾP, LOẠI HƯỚNG TRỤC:
	

	3.5.1
	Quạt 3350M3/H;400PA
	Quạt 3350M3/H;400PA

	3.6
	QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI BẾP, LOẠI HƯỚNG TRỤC:
	

	3.6.1
	Quạt 2850M3/H;350PA
	Quạt 2850M3/H;350PA

	3.7
	QUẠT TĂNG ÁP, LOẠI HƯỚNG TRỤC:
	

	3.7.1
	Quạt 47900M3/H;400PA
	Quạt 47900M3/H;400PA

	3.8
	QUẠT HÚT KHÓI, LOẠI LI TÂM:
	

	3.8.1
	Quạt 41000M3/H;500PA
	Quạt 41000M3/H;500PA



Thiết bị PCCC
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy bơm chữa cháy động cơ điện 
	Q>=153m3/h , H>=73n.c.m; công suất 55kw/380V (cả kiểm định phòng cháy)

	2
	Máy bơm bù áp động cơ điện 3 pha 
	công suất 2kW, H>=80n.c.m

	3
	Tủ điều khiển 3 bơm chữa cháy
	Tủ điều khiển 3 bơm chữa cháy

	4
	Tủ đựng họng chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay
	KT 500x600x180mm

	5
	Tủ chữa cháy ngoài nhà 
	(KT: 700x1200x200mm, có giá đỡ cuộn lăng vòi)

	6
	Bình tích áp
	200l

	7
	Cuộn vòi vải gai D65, L=20m
	D65, L=20m

	8
	Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy
	Nội quy, tiêu lệnh chữa cháy

	9
	Cuộn vòi vải gai D50, L=20m
	D50, L=20m

	10
	Bình chữa cháy CO2 3kg
	CO2 3kg

	11
	Bình chữa cháy bột ABC 8kg
	bột  ABC 8kg


[bookmark: _GoBack]Nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu theo các yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu trên. Nhà thầu trình bày chi tiết về thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu vào biểu mẫu như sau:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo yêu cầu E-HSMT
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhà thầu chào thầu
	Mức độ đáp ứng (Đáp ứng/ Đáp ứng vượt trội/ Không đáp ứng)
	Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa

	1
	Thang máy 
	
	
	
	


Nhà thầu đính kèm E-HSMT “Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa”. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa so với các yêu cầu của E-HSMT, tài liệu phải được phát hành bởi Hãng sản xuất hoặc Nhãn hiệu. Tài liệu bao gồm các văn bản thông dụng như: Catalog, hồ sơ kỹ thuật, đường link tới trang web…Chủ đầu tư có thể yêu cầu dịch thuật các tài liệu kỹ thuật hoặc hợp pháp hóa lãnh sự các văn bản, tùy thuộc tính chất của các loại tài liệu do nhà thầu cung cấp.
“Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa” phải thể hiện đầy đủ các thông tin mà nhà thầu kê khai, đề xuất theo bảng nêu trên.
Nhà thầu nêu đường dẫn tại liệu tại cột “Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa” theo cú pháp: Tên tài liệu/vị trí trang. Trường hợp là đường link thì chụp kèm màn hình hiển thị của đường link và đánh dấu vào các thông số kỹ thuật của hàng hóa tương ứng.
Lưu ý: 
- Mọi tên model, chủng loại, thương hiệu bất kỳ nào xuất hiện tại mục này (kể cả trong trường hợp không có thuật ngữ hoặc tương đương phía sau) chương này đều chỉ mang tính tham khảo, không mang ý nghĩa bắt buộc. Nhà thầu có thể chào theo các model, chủng loại, thương hiệu đó hoặc bất kỳ model, chủng loại, thương hiệu khác nhưng phải đáp ứng bằng (tức là tương đương) hoặc cao hơn các điều kiện kỹ thuật quy định ở trên;
- Thuật ngữ “hoặc tương đương” tại E-HSMT này được hiểu là tương đồng về tiêu chuẩn sản xuất, công nghệ chế tạo, tính năng - hiệu quả - hiệu suất sử dụng…...;
- Các tính năng, thông số đều là mức tối thiểu;
- Các thông số không kèm dấu “<” hoặc “>” hoặc “=” hoặc cả 2 dấu được hiểu là thông số tối thiểu, các hàng hóa có thông số kỹ thuật đem lại hiệu quả sử dụng cao hơn (kèm tài liệu chứng minh) đều được đánh giá đáp ứng;
- Với các thông số về chất liệu, vật liệu cấu thành hàng hóa, trường hợp nhà thầu sử dụng loại chất liệu, vật liệu khác đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sử dụng sẽ tốt hơn, đạt hiệu suất, hiệu quả, an toàn hơn thì được đánh giá là đáp ứng khi nhà đính kèm tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh phải được trích dẫn từ các nguồn thông tin hợp pháp, uy tín, có cơ sở khoa học hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đánh giá.
1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Nhà thầu phải đề xuất quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn… áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình trong E-HSDT. Trong đó các đề xuất này tuân thủ pháp luật hiện hành và phải còn có hiệu lực thi hành. 
1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
- Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này.
- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.
1.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Toàn bộ các hạng mục phải tuân theo trình tự logic, đảm bảo theo việc bố trí của nhà thầu. 
1.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Trước khi tiến hành bàn giao công trình nhà thầu cần có kế hoạch bàn giao công nghệ, hướng dẫn sử dung các thiết bị công trình cho chủ đầu tư. Đặc biệt là hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
1.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Nhà thầu trúng thầu phải có trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo phòng chống cháy nổ cho công trường và các công trình lân cận từ khi nhận mặt bằng thi công cho tới khi hoàn thành chủ đầu tư phê duyệt.
Mọi sự cố xảy ra mà nguyên nhân từ nguyên nhân không chấp hành quy định trong quá trình thi công thì mọi thiệt hại nhà thầu phải chịu trách nhiệm.
1.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Từ lúc khởi công cho đến khi kết thúc việc xây dựng công trình, nhà thầu phải  tiến hành các biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường xá, cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai, gây ra tai nạn, gây mất trật tự, làm thiệt hại đến nhà cửa tải sản công trình của những người xung quanh, làm ô nhiễm môi trường,ảnh hưởng đến sinh thái mỹ quan và các sai sót khác.
Mọi chi phí công trình tạm thời phục vụ thi công đều đã được đưa vào giá dự thầu. Vì vậy các nhà thầu phải đứng ra liên hệ với các chủ công trình đường xá, bến bãi mà nhà thầu cần thuê mướn để sử dụng tạm thời, tự giải quyết mọi thủ tục với họ.
Nhà thầu không được có sai phạm về các vấn đề nêu trên, dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu có thể xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thoả đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một phần khoản tiền sẽ trả cho nhà thầu để đền bù thay cho nhà thầu.
1.8. Yêu cầu về an toàn lao động
Trong quá trình thi công phải đảm bảo tuân thủ các quy định về ký thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa.
Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, kể cả phần công trình đã thi công nhưng chưa được chủ đầu tư nghiệm thu để thanh toán, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba.
Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất mà nhà thầu đã đưa vào dự toán đấu thầu của mình.
Trừ những nguyên nhân theo quy định tại mục II điểm a, b trong quy tắc bảo hiểm của Bộ tài chính (Chiến tranh, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự, bạo loạn, nội chiến) hoặc tổn thất thiệt hại do CĐT gây ra hoặc do những thiên tai mà một nhà thầu có kinh nghiệm cũng không có biện pháp phòng ngừa, còn lại những rủi ro thiệt hại trong phạm vi quản lý của nhà thầu, hoặc do nhà thầu gây ra, nhà thầu phải tự lo kinh phí cho việc sửa chữa,  khắc phục tổn thất để đảm bảo cho việc xây dựng công trình được duy trì.
Những rủi ro của CĐT thì do CĐT chi trả và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của CĐT và KSTVSG. Nếu nhà thầu không thực hiện quy định trên thì CĐT được quyền trích khoản tiền thanh toán cho nhà thầu để thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng.
1.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu có trách nhiệm huy động nhân lực và thiết bị thi công ngay sau khi khởi công xây dựng công trình, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp với điều kiện thi công, đối tượng thi công, đúng chủng loại theo đề suất của nhà thầu; trường hợp thay đổi thiết bị phục vụ thi công so với hồ sơ dự thầu thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.
1.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết
1.10.1. Yêu cầu chung.
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục.
- Khi lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục Nhà thầu phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm, Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và các chỉ định kỹ thuật trong Hồ sơ thiết kế của công trình.
- Nhà thầu phải tìm hiểu các điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán dân cư…. để có biện pháp thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình cũng như khu vực xung quanh.
- Nhà thầu phải tìm hiểu, xem xét mặt bằng hiện trạng khu vực dự định xây dựng để đưa ra các giải pháp mặt bằng thi công và sơ đồ tổ chức hiện trường một cách phù hợp nhất.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
1.10.2. Mục tiêu đề ra đối với công tác lập biện pháp tổ chức thi công:
 Lập biện pháp tổ chức thi công hợp lý và khoa học phải đạt được các yêu cầu sau:
- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an toàn liên tục và lâu dài.
- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động, an toàn giao thông đối với người và thiết bị, phương tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đoàn kết với chính quyền và nhân dân địa phương.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tai nạn lao động xảy ra, phòng chống cháy nổ cho công trường và khu lân cận trong thời gian chuẩn bị thi công và quá trình thi công.
- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan ảnh hưởng đến việc chọn thầu của mình, không đòi hỏi các chi phí thêm sau này do phát sinh công việc do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường gay thiệt hại cho nhà thầu.
- Nhà thầu phải đảm bảo bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún công trường bên cạnh) về người và của phát sinh cho Chủ đầu tư.
1.10.3. Các yêu cầu chủ yếu của biện pháp thi công.
- Xây dựng trên sơ đồ tổ chức bố trí trên công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện công nghệ thi công và điều kiện tự nhiên, rút ngắn được thời gian chuẩn bị và kết thúc công trình.
- Xây dựng phương án tổ chức cung ứng tập kết vật tư thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, kịp thời về tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí tối đa.
- Xây dựng phương án thi công các công đoạn khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng thi công, đảm bảo tiết kiệm nhân lực, phương tiện và đảm bảo yêu cầu về tiến độ của từng công đoạn.
- Xác định đúng, chính xác về nhân lực, phương tiện thi công cho từng công đoạn và cho toàn bộ công trình. Xây dựng biểu đồ về huy động nhân lực một cách hợp lý tránh chồng chéo giữa các bộ phận, thời gian chờ đợi kéo dài... gây lãng phí nhân lực.
- Xây dựng biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong khi thi công.
- Xây dựng các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường khu vực công trường nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động và cư dân xung quanh, hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh.
- Xây dựng phương án tổ chức, giải quyết các vấn đề có liên quan đến thi công và phục vụ thi công như: Đền bù thi công, quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương, giữ gìn trật tự  an ninh xã hội.
- Làm cơ sở cho tính toán các chi phí trong dự toán và phân tích hiệu quả kinh tế trong thi công xây lắp công trình. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế cho việc xây dựng các biện pháp tổ chức thi công các công trình tiếp theo.
1.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo đúng nghị định 06/2021/NĐ-CP.
1.12. Yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù…: Không.
1.13. Yêu cầu về bảo hành
- Phần xây dựng được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng;
- Phần thiết bị bảo hành tối thiểu theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT của nhà thầu, phụ thuộc thời gian nào dài hơn thì áp dụng.
1.14. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của Nhà thầu đưa vào thi công xây dựng cho gói thầu này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, quy cách, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên. Vật tư, vật liệu đưa vào thi công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng.
Các vật liệu được kiểm tra sẽ do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có quyền kiểm định bất cứ loại vật liệu nào sử dụng cho công trình vào bất kỳ lúc nào và tại bất cứ nơi lưu giữ nào.
Nhà thầu phải điền đầy đủ vào bảng sau khi tham dự thầu, khuyến khích điền bổ sung các vật tư, vật liệu không có trong bảng nhưng có trong gói thầu.
BẢNG ĐỀ XUẤT VẬT TƯ, VẬT LIỆU ĐƯA VÀO CÔNG TRÌNH
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật
	Ký mã hiệu/Nhãn hiệu/Hãng sản xuất
	Nhà cung ứng dự kiến

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Cát các loại
	
	
	

	2
	Đá xây dựng (1x2, 2x4, 4x6...)
	
	
	

	3
	Gạch đặc 5x10x20
	
	
	

	4
	Thép hình
	
	
	

	5
	Thép tấm
	
	
	

	6
	Thép tròn
	
	
	

	7
	Xi măng
	
	
	

	8
	Bê tông thương phẩm
	
	
	

	9
	GRC
	
	
	

	10
	Cửa chống cháy
	
	
	

	11
	Cửa gỗ
	
	
	

	12
	Cửa nhôm kính
	
	
	

	13
	Vách kính
	
	
	

	14
	Dung dịch chống thấm chuyên dụng
	
	
	

	15
	Đá granit
	
	
	

	16
	Đá Limstor
	
	
	

	17
	Đá marble
	
	
	

	18
	Gạch ceramic
	
	
	

	19
	Gạch không nung 5x10x20
	
	
	

	20
	Sơn sắt thép
	
	
	

	21
	Sơn nội thất
	
	
	

	22
	Sơn ngoại thất
	
	
	

	23
	Sơn lót
	
	
	

	24
	Tôn
	
	
	

	25
	Dây dẫn điện
	
	
	

	26
	Cáp điện
	
	
	

	27
	Đèn dowlight
	
	
	

	28
	Đèn led
	
	
	

	29
	Đèn panel
	
	
	

	30
	MCB
	
	
	

	31
	MCCB
	
	
	

	32
	Ống nhựa luồn dây
	
	
	

	33
	Quạt trần
	
	
	

	34
	RCBO
	
	
	

	35
	Vỏ tủ điện
	
	
	

	36
	Thiết bị vệ sinh
	
	
	

	37
	Côn, cút, tê....
	
	
	

	38
	Ống uPVC, PPR, PVC
	
	
	

	39
	Cột đèn thép
	
	
	


Nhà thầu điền đầy đủ thông tin cột số 3, 4,5. Riêng với vật liệu là cát, đá, nhà thầu cần đảm bảo nhà sản xuất có giấy phép khai thác tuân thủ quy định, còn hiệu lực, còn sản lượng cung cấp. Trường hợp trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu sử dụng các vật liệu trên của các nhà sản xuất không tuân thủ quy định về khai thác thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị đánh giá Không đạt.
Nhà thầu điền đầy đủ thông tin các vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào công trình.
Toàn bộ vật tư vật liệu, thiết bị là mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi.
E-HSDT sẽ bị đánh giá là không đáp ứng nếu không tuân thủ yêu cầu trên.
Ví dụ 
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kỹ thuật 
	Ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu (hoặc nhà sản xuất với vật tư không có nhãn hiệu), xuất xứ
	Nhà cung ứng dự kiến

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Gạch granit
nhân tạo lát
nền

	- Tiêu chuẩn TCVN
7745:2007.
- Độ hút nước < 0,2%; cường độ uốn: > 40N/mm2; độ bền mài mòn sâu: ≤ 175 mm3; độ cứng theo Mohs ≥ 6; không bị ăn mòn bởi Axit và Bazơ; hệ số giãn nở về nhiệt ≤ 7×10-6; có lớp chống mốc, chống xước bề mặt.
- Sai số kích thước cạnh bên: ± 0,6% so với danh nghĩa và ± 0,5% so với mẫu; sai số độ dầy: ± 5%; độ phẳng bề mặt ở cả ba vị trí: ± 0,5%.
- Gạch lát và gạch chân tường (nếu có) cùng loại, chiều cao là: 10cm.
- Mầu sắc và kích thước theo chỉ định của hồ sơ thiết kế đựơc Chủ đầu tư chấp thuận
	Prime, Việt Nam
	Công ty TNHH XYZ


2. Yêu cầu các thông số, bảo hành 
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:
	TT
	Các thông số/yêu cầu
	Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu 

	I
	Yêu cầu đối với phần xây lắp (C)
	≥ 12 tháng
	

	II
	Yêu cầu về bảo hành đối với phần hàng hóa (P)
	≥ 12 tháng
	


E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
IV. Các bản vẽ: Có hồ sơ thiết kế kèm theo.
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